Tiết 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này :
- Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức trong chương của HS. Từ đó, giáo viên đánh giá, phân loại được học sinh.
- Kĩ năng: + Rèn kĩ năng tư duy.
                  + Qua bài kiểm tra GV nắm rõ hơn tình hình học tập của lớp mình để có phương pháp giảng dạy phù hợp hơn.
- Thái độ: Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc, trung thực khi làm bài.
Trọng tâm: Mục tiêu 1.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Ôn tập các câu hỏi và bài tập như GV dặn dò.
* Chuẩn bị đồ dùng học tập:
- Đề kiểm tra cho mỗi học sinh.
- Đáp án và biểu điểm.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ ( không )
3. Câu hỏi  và thang điểm:
- Phát đề kiểm tra cho học sinh. 
     - Quan sát, theo dõi  làm bài kiểm tra.
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ĐỀ KIỂM TRA
I/ Trắc nghiệm: ( 3 đ)
Câu 1: (1,5 đ):
Khoanh tròn đáp án đúng dưới đây:
1.Khi quay một hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được 
A.Hình trụ                               B.Hình lăng trụ
C.Hình chóp                            D.Hình cầu.
2.Khi quay một tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được
A.Hình chóp.                          B. Hình nón.
C.Hình cầu.                            D.Hình chóp đều.
3.Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được 
A.Hình nón.                           B.Hình trụ 
C.Hình lăng trụ đều                D.Hình cầu.
4.Hình được bao bởi sáu hình chữ nhật là hình
A.Hình trụ.                              B.Hình chóp đều.
C.Hình hộp chữ nhật.              D.Hình lăng trụ đều.
5.Hình được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.
A.Hình hộp chữ nhật.                    B.Hình lăng trụ đều.
C.Hình chóp đều.                           D.Hình nón.
6.Hình được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh là
A.Hình lăng trụ đều.                        B.Hình nón
C.Hình hộp chữ nhật.                      D.Hình chóp đều.
Câu 2 ( 1,5 đ):
Nối nội dung ở cột A tương ứng với cột B sao cho phù hợp về nội dung của bản vẽ nhà:
	A
	Nối
	B

	1, Mặt bằng
	
	a , Là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phắng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh.

	2, Mặt cắt
	
	 b , Là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà.

	3, Mặt đứng
	
	 c ,Là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh


II/ Tự luận: ( 7 đ)
	
Câu 1:  ( 2,0 điểm)  Hãy vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể bên:  

	




Câu 2: (3,0 điểm) 
          Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? 
Câu 3: (2,0 điểm) 
          Nêu quy ước vẽ ren ngoài. So sánh quy ước vẽ ren ngoài và ren trong? 
                                         
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I/ Trắc nghiệm:
Câu 1: (1,5 đ)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	B
	D
	C
	B
	D



Câu2 ( 1,5 đ): mỗi ý đúng 0,5 điểm.
1- b
2- c
3- a.
II/ Tự luận
Câu 1 : (2 đ)
- Vẽ đúng mỗi hình chiếu ( 0,5 điểm)
- Vẽ chính xác và đẹp       ( 0,5 điểm)
[image: ]
Câu 2: (3 đ)
* Dùng để chế tạo, kiểm tra chi tiết máy ( 0,5 đ)                     
*Trình tự đọc bản vẽ chi tiết
- Khung tên ( 0,5 đ)
- Hình biểu diễn (0,5 đ)
- Kích thước ( 0,5 đ)
- Yêu cầu kĩ thuật ( 0,5 đ)
- Tổng hợp ( 0,5 đ).
Câu 3: ( 2 đ)
* Qui ước vẽ ren ngoài (1 đ)
- Đường đỉnh ren và đường ghạn ren vẽ bằng nét liền đậm.
- Chân ren và vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng.
* So sánh quy ước vẽ ren ngoài và ren trong (1 đ)
- Giống nhau: quy ước ren tương tự nhau.
- Khác nhau ở vị trí nét liền đậm đỉnh ren và nét liền mảnh chân ren.

4. Củng cố:- Thu bài kiểm tra. 
 	         - Nhận xét quá trình làm bài của HS.  
5. Hướng dẫn về nhà:
- Nghiên cứu trước bài 8. 
- Nhận xét giờ học.
 ____________________________

Ngày soạn: ..................................
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